CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN CHỌN MẪU CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỂ ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

Biên bản này được lập lúc 10 h ngày 24/11/2019 xác nhận danh sách các đối tượng Đoàn đánh giá ngoài thống nhất chọn mẫu để đánh giá trong quá trình khảo sát thực tế. 
Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành lựa chọn các đối tượng, kết quả cụ thể như sau: 
	TT
	Nội dung
	Đối tượng cụ thể 

Đoàn đánh giá ngoài chọn mẫu
	Cách thức Đoàn đánh giá ngoài thực hiện để chọn mẫu

	A
	B
	C
	D

	1
	- Danh sách các nghề trình độ cao đẳng được chọn mẫu.

- Danh sách các nghề trình độ trung cấp được chọn mẫu.
	- 4 nghề trình độ cao đẳng:
1. Công nghệ ô tô
2. Cơ khí chế tạo
3. Điện công nghiệp
4. Cơ Điện tử
- 2 nghề trình độ trung cấp:

1. Công nghệ Kỹ thuật cơ khí
2. CN Kỹ thuật Điện, Điện tử. 
	Đoàn thống nhất chọn 4 nghề trọng điểm bậc cao đẳng cấp độ quốc tế và cấp độ khu vực Asean để khảo sát.
Đoàn chọn 2 nghề trọng điểm bậc trung cấp, cấp độ quốc gia để khảo sát.

	
	Danh sách mô đun/ môn học Đoàn lựa chọn theo từng nghề.
	1. Công nghệ ô tô 

- Thực tập Hàn cơ bản
- Thực tập Động cơ Diesel
- Thực tập Động cơ xăng
2. Cơ khí chế tạo
- Máy cắt kim loại
- Thực tập Tiện cơ bản

- Thực tập Phay nâng cao
3. Điện công nghiệp
- An toàn điện
- Thực tập Trang bị điện
- Thực tập  Máy điện
4. Cơ Điện tử
- Kỹ thuật thuỷ lực - Khí nén
- TT Lắp đặt, vận hành hệ thống cơ điện tử
- TT Tháo lắp các cụm máy công cụ-CNC
- 2 nghề trình độ trung cấp:

1. Công nghệ Kỹ thuật cơ khí
- Máy cắt kim loại
- Nguyên lý cắt kim loại
- Thực tập Tiện nâng cao
2. CN Kỹ thuật Điện, Điện tử
- Máy điện
- Thực hành PLC
- Kỹ thuật lắp đặt điện
	

	2
	Danh sách học sinh, sinh viên được chọn mẫu:
- Danh sách HSSV đang học cao đẳng
- Danh sách HSSV đang học trung cấp 
	20 sinh viên (có danh sách kèm theo)
15 học sinh (có danh sách kèm theo)
	Mai gặp trực tiếp trường để hỏi thêm thông tin của sinh viên rồi mới chọn. Năm đầu học văn hóa, năm 3 đi thực tập...

	3
	- Danh sách cán bộ quản lý được chọn mẫu

- Danh sách giáo viên được chọn mẫu
	17 CBQL có danh sách chi tiết kèm theo. (bôi vàng trong danh sách)
- Nhà giáo cơ hữu có các số thứ tự theo danh sách là: 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92, 101, 110, 119, 128, 137.
- Nhà giáo thỉnh giảng: 5, 32, 59, 86, 113
	- Trường có 69 CBQL là BGH, trưởng phó các phòng, khoa, tổ trưởng các bộ môn, giám đốc, phó giám đốc các trung tâm trực thuộc. Đoàn thống nhất chọn CBQL là trưởng 6 phòng, 6 khoa, GĐ 4 trung tâm và tổ trưởng tổ TT pháp chế để phỏng vấn .
- Danh sách nhà giáo trường cung cấp 146 nhà giáo cơ hữu, 135 nhà giáo thỉnh giảng. (đoàn thống nhất chọn 15 nhà giáo cơ hữu, 5 nhà giáo thỉnh giảng) + Nhà giáo cơ hữu. (N = 146, C = 15, B = 9, Đoàn chọn k = 2)
+ Nhà giáo thỉnh giảng. (N = 135, C = 5, B = 27, Đoàn chọn k = 5)


Tất cả các nội dung chọn mẫu nêu trên đã thống nhất trong Đoàn đánh giá ngoài./.

	Chữ ký của các thành viên Đoàn đánh giá ngoài

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị công tác
	Trách nhiệm trong Đoàn 
	Tiêu chí, tiêu chuẩn phụ trách
	Chữ ký

	1
	Nguyễn Mỹ Loan
	Nguyên HT CĐN Cần Thơ
	Trưởng đoàn
	
	

	2
	Cao Văn Hảo 
	TK. CK-ĐL 

CĐN số 8/BQP
	Thư ký
	
	

	3
	Đinh Công Bắc


	TP KĐ & Kh.thí

 CĐN số17/BQP
	Thành viên
	
	

	4
	Nguyễn Hoàng  Giang


	Nguyên PHT TCN GTCC Hà Nội
	Thành viên
	
	

	5
	Vũ Huy Mai


	PHT CĐN CĐ-XD & Nông lâm  

      Trung Bộ
	Thành viên
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